
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 36, thôn Vạn Lộc, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

21/03/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

0108193967

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

2. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Xây dựng nhà các loại 4100

5. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Hoạt động trang trí nội – ngoại thất.

7410

6. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý môi giới

4610

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim

4663

8. Quảng cáo 7310(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI HOÀNG HÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG HA TRADING PRODUCTION 
SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOANG HA TPS CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Bán 
lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong các cửa hàng chuyên doanh.

4752

10. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

11. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

12. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

13. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp

4290

14. Dịch vụ liên quan đến in 1812

15. Sao chép bản ghi các loại 1820

16. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

17. Đúc sắt, thép 2431

18. In ấn 1811

19. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

20. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

21. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;

4659

23. Bán buôn tổng hợp 4690

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (mặt 
hàng Nhà nước cho phép)

8299

25. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

26. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

27. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

28. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
Chi tiết: Dịch vụ thợ khoá

8020

29. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
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800.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 172784251

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 3, Xã Hoằng Hà, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 36, thôn Vạn Lộc, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

LÊ KHẮC TUẤN Nam
02/02/1988 Kinh Việt Nam

10/10/2014 Công an Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       172784251
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 3, Xã Hoằng Hà, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 36, thôn Vạn Lộc, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ KHẮC TUẤN Nam

02/02/1988 Kinh Việt Nam

10/10/2014 Công an Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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